
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 208, tổ 4, Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

21/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH VÂN

3801270684

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hoá

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hạt điều

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Mua bán hạt điều rang muối, hạt điều thô, hạt điều nhân;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn mỳ ăn liền, bún, miến, các sản phẩm nước mắm, mì 
chính, hạt nêm và gia vị khác.

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, ghim 
bấm; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (đồ kim chỉ, ô dù, 
dao, kéo, các sản phẩm đồ chơi, trò chơi,…)

4649

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép (trừ mua bán vàng miếng); - Bán 
buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên 
sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU KHÁNH VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH VAN INVESTMENT AND 
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANH VAN IN&IM EX CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976645775
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...;

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Thu mua, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - 
Bán buôn dây nilong

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp 
kinh doanh

8299

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản;
- Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở 

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 
(Trừ Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) 

6820

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ cám điều, dầu điều, vỏ điều và các chế phẩm từ 
hạt điều.

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hạt điều thô, hạt điều nhân

4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ các loại hạt điều và sản phẩm từ hạt điều (hạt điều thô, 
điều nhân, điều rang muối,…); 

4722
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19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

21. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Rang và chế biến các loại hạt 
(điều thô, điều nhân, vỏ điều, hạt điều rang muối, dầu điều, cà 
phê, tiêu, gạo, sắn)

1030(Chính)

22. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất, chế biến dầu điều

1040

23. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát và sản xuất vỏ điều, cám điều

1061

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hạt điều thành phẩm.

1079

25. Đúc kim loại màu
Chi tiết: Đúc nhôm, đồng

2432

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường 
sữa bánh kẹo, sản phẩm hạt điều lưu động hoặc tại chợ; 

4781

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi, Không bao gồm kinh doanh bất động 
sản, không hoạt động tại trụ sở)

5210

29. Thu gom rác thải không độc hại 3811

30. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom phế liệu (nhôm, đồng, nhựa, kẽm…)

3812

31. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu như: nhôm, đồng, nhựa, kẽm…

3830

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình đường sắt 4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình điện 4221

37. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

38. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

39. Xây dựng công trình công ích khác 4229

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng; 
công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp.

4299

41. Phá dỡ 4311
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2.000.000.000 VNĐ

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

43. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ bưu thiếp; - Bán lẻ văn phòng phẩm, ghim 
bấm.

4761

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dây nilong

4773

45. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hanh và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       285187514
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN DŨNG ANH                        Nam

17/03/1987 Kinh Việt Nam

10/02/2009 Công an Tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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